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I 

  ĐỌC HIỂU 3.00 

1  Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm/Phương thức biểu cảm 0.50 

2 

Các từ ngữ/hình ảnh: phù sa sông Mã, con hến, con trai, hạt 

thóc, củ khoai, rơm, rạ… (Thí sinh chỉ ra được một đến ba từ 

ngữ/hình ảnh cho 0.25 điểm, từ bốn từ ngữ/hình ảnh trở lên 

cho 0.50 điểm) 

0.50 

3 

– Hình ảnh người mẹ tần tảo, lạc quan yêu đời 

– Kí ức về tuổi thơ gắn bó với quê hương, xóm giềng và người 

mẹ yêu quý. Kí ức đẹp đẽ đó sẽ theo mãi cuộc sống con 

người. 

1.00 

4 

 Thí sinh có thể đưa ra những bài học khác nhau nhưng cần lí 

giải vấn đề phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật (Một 

số bài học: Trân trọng những người thân yêu xung quanh 

mình; Gần gũi, gắn bó với quê hương, coi đó là nguồn cội 

quan trọng đối với bản thân mình…) 

1.00 

II 

  LÀM VĂN 7.00 

1 

Viết đoạn văn về ý nghĩa của những điều giản dị đối với 

cuộc sống con người 
2.00 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: Thí sinh có thể 

trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân- 

hợp, song hành… 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của những điều 

giản dị đối với cuộc sống con người 
0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh lựa chọn các thao tác 

lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều 

cách nhưng cần làm rõ ý nghĩa của những điều giản dị đối với 

cuộc sống con người. Có thể viết đoạn văn theo hướng sau: 

– Điều giản dị trong cuộc sống con người chính là những gì 

gần gũi, gắn bó thân thiết xung quanh mỗi người. 

– Những điều giản dị có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với 

cuộc sống con người. Những điều giản dị có thể trở thành 

điểm tựa, bồi đắp cho con người giá trị tinh thần cao quí (tình 

làng nghĩa xóm, gia đình sâu nặng…); góp phần thanh lọc tâm 

hồn, hoàn thiện nhân cách để trở thành người tử tế. 

– Mỗi người cần biết trân trọng những điều giản dị nhỏ bé, bởi 

1.00 

  

  

  

  

  

  

  

 



đó có thể là nơi vẫy gọi ta về, làm bừng sáng kí ức đẹp đẽ… 

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ 

nghĩa, ngữ pháp 
0.25 

e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, sâu sắc về vấn đề nghị 

luận 
0.25 

2 

Cảm nhận về bức tranh thiên nhiên ở hai đoạn thơ 5.00 

a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận: Mở bài giới thiệu 

được vấn đề cần nghị luận, Thân bài triển khai được vấn đề 

nghị luận, Kết bài khái quát được vấn đề. 
0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận về bức 

tranh thiên nhiên ở hai đoạn thơ, từ đó nhận xét về vẻ đẹp lãng 

mạn của bài thơ 
0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận: Vận dụng tốt các thao tác lập 

luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cơ bản đảm 

bảo các nội dung sau: 

4.00 

1. Vài nét về tác giả Quang Dũng, bài thơ Tây Tiến 0.50 

– Tác giả: Quang Dũng là một gương mặt tiêu biểu của thơ ca 

Việt Nam ngay từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống 

Pháp với hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. 

– Tác phẩm: sáng tác cuối 1948 tại Phù Lưu Chanh khi tác giả 

đã rời xa đơn vị Tây Tiến chưa được bao lâu. Bài thơ được in 

trong tập Mây đầu ô (1986). 

– Hai đoạn thơ: là bức họa ngôn từ, bức tranh thiên nhiên 

miền Tây vừa hùng vĩ, dữ dội vừa thơ mộng, trữ tình… 

0.25 

  

  

0.25 

2. Bức tranh thiên nhiên  3.00 

– Thiên nhiên miền Tây Bắc được miêu tả hoặc trực tiếp hoặc 

gián tiếp nhưng đều được khắc họa đồng thời cả sự hiểm trở 

lẫn vẻ đẹp hùng vĩ, kì thú; mưa rừng cho thấy cả thung lũng 

mờ mịt như tan loãng trong biển mưa, không gian bỗng như 

mênh mang, xa vời hơn… 

– Thiên nhiên cho thấy sự khó khăn, gian khổ và lòng dũng 

cảm, can trường của người lính trên những chặng đường hành 

quân. 

– Bức tranh thiên nhiên trở nên ấn tượng bởi được thể hiện 

qua những câu thơ được viết bằng thanh trắc, các từ láy, hình 

ảnh độc đáo phép tiểu đối… 

– Đoạn thơ đều miêu tả thiên nhiên Tây Bắc trên chặng đường 

hành quân của người lính Tây Tiến. Thiên nhiên đều được 

diễn tả thành niềm thương, nỗi nhớ; là phông nền để tôn vinh 

vẻ đẹp của người lính Tây Tiến cũng là dòng cảm xúc chan 

chứa, tiếc nuối về vẻ đẹp của thiên nhiên trong hoài niệm. 

0.75 

  

  

  

0.75 

  

0. 50 

  

  

  

0.50 

  

  

0.50 

 



– Bức tranh núi rừng Tây Bắc là những nét vẽ rắn rỏi, cứng 

cỏi khắc họa không gian hùng vĩ, dữ dội như thử thách lòng 

người. Đoạn thơ chủ yếu tác giả sử dụng thanh trắc kết hợp 

với từ láy khắc họa ấn tượng về độ cao độ và độ sâu của địa 

hình Tây Bắc . Bút pháp đối lập tương phản đã giúp nhà thơ 

vẽ bức tranh thiên nhiên Tây Bắc với vẻ đẹp đa chiều. 

3. Nhận xét về nét tài hoa của hồn thơ Quang Dũng. 0.50 

– Qua hai đoạn thơ hiện lên một “cái tôi” hào hoa, thanh lịch 

giàu chất lãng mạn, với khả năng cảm nhận một cách tinh tế 

vẻ đẹp của thiên nhiên và tình người, đồng thời lại rất mực 

hồn nhiên, bình dị, chân thật. Tây Tiến như một thứ quả trái 

mùa lạ lẫm. 

– Vẻ đẹp lãng mạn đã chi phối bài thơ Tây Tiến, từ ngôn ngữ, 

giọng điệu đến hình tượng người lính. Điều dó cũng góp phần 

khẳng định Quang Dũng là một nghệ sĩ tài hoa. Sáng tạo của 

người nghệ sĩ trong nghệ thuật không chỉ không lặp lại người 

khác mà còn không lặp lại chính mình. 

0.25 

  

  

  

0.25 

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ 

nghĩa, ngữ pháp 
0.25 

 e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, sâu sắc về vấn đề nghị 

luận 
0.25 

* Lưu ý: 

– Học sinh có thể trình bày theo bố cục khác nhưng vẫn đảm bảo tính logic thì giám khảo 

căn cứ vào bài làm cụ thể để cho điểm một cách hợp lí. 

– Đặc biệt khuyến khích những bài làm sáng tạo.  

  

 


